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1 24202101686  Võ Thị Kim  Huy 18/06/2000 Quảng Ngãi 27CSC1

2 24203105296  Nguyễn Thị Hồng  Lê 23/10/2000 Đăk Lăk 27CSC1

3 2320660637  Phan Thị Nhật  Linh 24/11/1999 Đà Nẵng 27CSC1

4 24212606188  Trần Văn  Long 10/06/2000 Đà Nẵng 27CSC1

5 24207206132  Huỳnh Thị Trúc  Tiên 18/11/2000 Đà Nẵng 27CSC1

6 24202107075  Thân Thùy  Trâm 01/06/2000 Quảng Nam 27CSC1

7 24207214006  Huỳnh Thị Vy  Trâm 29/05/2000 Quảng Nam 27CSC1

8 24202805002  Nguyễn Thị Thảo  Vân 07/12/2000 Gia Lai 27CYC2

9 24207200822  Nguyễn Thị Tường  Vy 23/08/2000 Quảng Ngãi 27CYC2

10 24208608729  Nguyễn Vũ Trâm  Anh 26/10/2000 Gia Lai 27SBN1

11 24207208289  Ngô Thị Ngọc  Diễm 25/10/2000 Quảng Nam 27SBN1

12 24212109452  Võ Tấn  Đức 25/12/2000 Đà Nẵng 27SBN1

13 24207216236  Bùi Thị Thùy  Dung 24/09/2000 Đà Nẵng 27SBN1

14 24217105117  Lưu Nguyễn  Hoàng 03/05/2000 Đà Nẵng 27SBN1

15 24207105942  Phạm Thị Mây  Linh 24/04/2000 Quảng Nam 27SBN1

16 2320377883  Ngô Thị Kiều  Oanh 13/05/1999 Quảng Ngãi 27SBN1

17 24207104701  Trương Thị  Quỳnh 11/11/2000 Thanh Hóa 27SBN1

18 24207215127  Nguyễn Diệu  Quỳnh 12/01/2000 Đà Nẵng 27SBN1

19 24212105283  Ngô Minh  Đức 07/01/2000 Kon Tum 27THT4

20 24212100644  Đặng Nguyên  Hoàng 23/12/2000 Kon Tum 27THT4

21 24214107560  Dương Quang  Triều 20/09/2000 Kon Tum 27THT4

22 24205105175  Huỳnh Thị Bích  Chiểu 24/07/2000 Quảng Nam 27TYC4
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1 24202603930  Nguyễn Thị Vân  Anh 03/06/2000 Thanh Hóa 27CSC1

2 24207208873  Nguyễn Thị Như  Bình 12/03/2000 Quảng Ngãi 27CSC1

3 2220638694  Nguyễn Đỗ Thùy  Dương 02/01/1998 Quảng Nam 27CSC1

4 24202605807  Trần Thị Minh  Hằng 23/04/2000 Đà Nẵng 27CSC1

5 24207208213  Phan Nguyễn Thị  Hoài 21/10/2000 Quảng Nam 27CSC1

6 24212101444  Nguyễn Ngọc  Hưng 28/08/2000 Quảng Nam 27CSC1

7 24202616093  Hoàng Thị Lan  Hương 02/01/2000 Quảng Bình 27CSC1

8 24207106314  Trần Thái Bảo  Trân 06/04/2000 Đà Nẵng 27CSC1

9 24212105348  Nguyễn Văn  Trường 26/06/2000 Quảng Nam 27CSC1

10 24202100700  Võ Thị Tú Tú  Uyên 23/10/2000 Gia Lai 27CSC1

11 24202601744  Lê Thị Mai  Uyên 05/02/2000 Đắk Lắk 27CSC1

12 24203106190  Nguyễn Thị Thanh  Vân 13/01/2000 Quảng Nam 27CSC1

13 2320664239  Hoàng  Vi 17/04/1999
Cộng Hòa

Séc
27CSC1

14 24203408797  Lương Thị Ngọc  Ánh 23/02/2000 Gia Lai 27CYC2

15 24202109059  Nguyễn Thị Minh  Công 19/01/2000 Quảng Ngãi 27CYC2

16 24207101852  Võ Thị Thùy  Dung 23/03/2000 Quảng Ngãi 27CYC2

17 24202201382  Đoàn Thị Kỳ  Duyên 18/02/2000 Quảng Nam 27CYC2

18 24202707225  Nguyễn Thị Ngân  Hà 05/05/2000 Đắk Lắk 27CYC2

19 24212716884  Trần Văn  Hà 13/11/1996 Đà Nẵng 27CYC2

20 24202216077  Lê Thu  Trang 26/06/2000 Đà Nẵng 27CYC2

21 24215303650  Đỗ Chí  Toàn 30/09/2000 Phú Yên 27TBN6

22 24212108906  Nguyễn Thái Quốc  Bảo 30/10/1999 Đà Nẵng 27THT4
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